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	         Cấp độ
Chủ đề 
	     Nhận biết
	      Thông hiểu
	    Vận dụng

	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 1: Thế  giới quan duy vật và PPL biện chứng.

(2 tiết)
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ %
	1
0,33
	
	1

0,33


	
	
	
	
	
	Số câu 2
Số điểm  0.7


	Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.
(2 tiết)

	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

Tỉ lệ %
	1
0,33

	
	2

0,66
	
	1

0,33


	
	
	
	Số câu 4
Số điểm1.33  



	Bài 4: Nguồn gốc vận động và phát triển của svht
(2 tiết)
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ %
	2

0,7
	
	1

0,33
	
	1

0,33
	
	1

0,33


	
	Số câu 5
Số điểm  1.7


	Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của SVHT
(2 tiết)
	
	
	
	.
	

	Số câu TN:3
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ %
Số câu TL:1
Số điểm 2.0

	2
0,66
	1/3

1.0
	1

0,33
	1/3

0,5
	
	1/3

0.5
	
	
	Số câu TN:3
Số điểm 1.0

Số câu TL:1
Số điểm 2.0


	Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
	
	
	
	
	

	Số câu TN: 1
Số điểm 0.33
Tỉ lệ %
Số câu TL:1
Số điểm :3.0

	1
0,33

	2/4
1.5
	
	1/4
1.0
	
	
	
	1/4

0.5
	Số câu TN: 1
Số điểm 0.33
Số câu TL:1
Số điểm :3.0

	Số câu TN: 15

Số câu TL: 2

	Số câu TN 7

Số điểm: 2.33
Số điểm: 2.5
	Số câu TN 5

Số điểm: 1.7
Số điểm: 1.5
	Số câu TN 2

Số điểm: 0.7

Số điểm:0.5
	Số câu TN 1

Số điểm: 0.33
Số điểm: 0.5
	Số câu: TN 15.
Số điểm:5.0 

Số câu TL: 2
Số điểm:5.0

Tỉ lệ %: 100


